
Biểu 01/TB-H

Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Tổng số 0 3.923 7.210 1.335.037,71 340,31

1. Chia theo khu vực 0

     - Thành thị 01 0 1.120 2.003 452.366,30 403,90

     - Nông thôn 02 0 2.803 5.207 882.671,41 314,90

2. Chia theo vùng địa lý 0

     - Đồng bằng, Trung du 01 0 1.120 2.003 452.366,30 403,90

     - Miền núi 02 0 2.619 4.812 850.230,49 324,64

     - Vùng cao, Hải đảo 03 0 184 395 32.440,92 176,31

3. Chia theo ngành kinh tế 0

     C. Công nghiệp chế biến, chế tạo C 1 1.226 2.536 328.909,87 268,28

          C10. Sản xuất chế biến thực phẩm C10 2 636 1.026 79.387,84 124,82

          C11. Sản xuất đồ uống C11 2 103 162 9.039,62 87,76

          C13. Dệt C13 2 3 9 1.372,54 457,51

          C14. Sản xuất trang phục C14 2 57 140 21.782,52 382,15

          C16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện C16 2 119 553 98.751,36 829,84

          C18. In, sao chép bản ghi các loại C18 2 4 5 558,65 139,66

          C21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu C21 2 4 6 785,27 196,32

          C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại khác C23 2 39 145 27.675,29 709,62

          C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị) C25 2 118 241 47.995,10 406,74

          C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 2 135 233 38.265,86 283,45

          C32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 2 1 2 144,00 144,00

          C33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

và thiết bị C33 2 7 14 3.151,83 450,26

     F. Xây dựng F 1 89 523

          F41. Xây dựng nhà các loại F41 2 84 516

          F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng F43 2 5 7

     G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác G 1 1.657 2.582 772.164,03 466,00

          G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác G45 2 191 304 68.770,93 360,06

          G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác) G46 2 146 340 231.123,47 1.583,04

          G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác) G47 2 1.320 1.938 472.269,63 357,78

     H. Vận tải kho bãi H 1 310 377 80.895,41 260,95

          H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống H49 2 308 372 80.727,97 262,10

          H50. Vận tải đường thủy H50 2 1 1 54,00 54,00

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG, DOANH THU CỦA CƠ SỞ CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN VÀ KHU 

VỰC, ĐỊA BÀN (kể cả các cơ sở hoạt động không có địa điểm ổn định)

(25). Tỉnh Phú Thọ - (238). Huyện Thanh Sơn

Mã 

số

Ngành 

 cấp

Tổng số



Số cơ sở
Lao động 

(người)

Doanh thu 

(triệu đồng)

Doanh thu 

bình quân/1 

cơ sở (triệu 

đồng)

A B C 1 2 3 4

Mã 

số

Ngành 

 cấp

Tổng số

          H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận 

tải H52 2 1 4 113,44 113,44

     I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 1 358 656 84.894,91 237,14

          I55. Dịch vụ lưu trú I55 2 11 29 5.072,92 461,17

          I56. Dịch vụ ăn uống I56 2 347 627 79.821,99 230,03

     J. Thông tin và truyền thông J 1 13 22 1.760,88 135,45

          J61. Viễn thông J61 2 13 22 1.760,88 135,45

     K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm K 1 4 6 3.916,92 979,23

          K64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo 

hiểm và bảo hiểm xã hội) K64 2 4 6 3.916,92 979,23

     L. Hoạt động kinh doanh bất động sản L 1 5 6 420,50 84,10

          L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 2 5 6 420,50 84,10

     M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ M 1 26 47 7.329,47 281,90

          M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường M73 2 9 17 3.921,17 435,69

          M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ khác M74 2 17 30 3.408,30 200,49

     N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 1 47 111 10.819,49 230,20

          N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm 

người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N77 2 24 75 7.624,79 317,70

          N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng 

và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác N82 2 23 36 3.194,70 138,90

     Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 1 20 93 15.058,31 752,92

          Q86. Hoạt động y tế Q86 2 20 93 15.058,31 752,92

     R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 1 24 65 11.311,63 471,32

          R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí R93 2 24 65 11.311,63 471,32

     S. Hoạt động dịch vụ khác S 1 144 186 17.556,29 121,92

          S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và 

gia đình S95 2 57 66 6.819,20 119,64

          S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác S96 2 87 120 10.737,09 123,41


